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1 1259006 KIỀU MINH CẢNH Nam 27/10/1986 8322026476 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
2 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU Nam 15/01/1989 7424712453 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
3 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT Nam 31/05/1994 7937152680 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
4 1259032 LÊ CAO MINH TÂM Nam 25/07/1994 7928284769 Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II 29A Cao Bá Nhạ - Quận 1
5 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC Nam 13/02/1995 8723821572 Bệnh viện Thống Nhất 01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình
6 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG Nam 09/12/1993 7938648177 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
7 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM Nam 10/05/1995 8022932975 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
8 1359021 CHIÊM NHẬT THÀNH Nam 27/03/1995 7938047574 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi- Phường 8 - Quận 5
9 1359028 NGUYỄN MINH KHOA Nam 13/10/1995 7932553471 Bệnh viện Quận 10 571 Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10
10 1359032 HUỲNH QUỐC HUY Nam 06/09/1995 #N/A Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
11 1359035 LÂM MINH TRIẾT Nam 19/01/1994 8223668659 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
12 1459002 LÊ HẢI ANH Nam 30/10/1996 7932974097 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
13 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG Nam 16/03/1996 7932905917 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
14 1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG Nam 26/02/1992 6821578390 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
15 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI Nam 18/01/1996 7938047489 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
16 1459030 PHẠM THANH LIÊM Nam 09/06/1993 8723833354 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
17 1459038 LÊ NHIỆM Nam 14/09/1996 7938047583 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
18 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 31/01/1996 7938648188 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
19 1459048 THÁI HỒNG TIÊN Nam 23/01/1993 7938047582 Bệnh viện Thống Nhất 01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình
20 1459058 TRƯƠNG HUỲNH HIỂN VINH Nam 18/11/1996 7928342923 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
21 1559001 Trần Thùy An Nữ 29/12/1993 7938648187 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
22 1559007 Trần Hoàng Chương Nam 08/10/1997 7931395199 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
23 1559008 Lưu Diệu Cơ Nam 04/03/1997 7933286623 Bệnh viện Quận 6 Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6
24 1559009 Nguyễn Hoàng Đăng Nam 27/08/1997 7937377761 Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10
25 1559010 Hoàng Minh Dũng Nam 05/03/1997 6624212678 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
26 1559012 Nguyễn Phan Tân Duy Nam 25/10/1997 8022348861 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
27 1559014 Ngô Vinh Hiển Nam 11/05/1997 7523349191 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
28 1559017 Lê Trọng Huy Nam 07/09/1997 7930631762 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
29 1559018 Nguyễn Minh Khang Nam 07/03/1992 7932363488 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
30 1559019 Lê Vĩnh Khang Nam 12/12/1997 7933683001 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
31 1559021 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 20/08/1993 7928254553 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
32 1559022 Lưu Hoàng Trọng Khôi Nam 15/02/1997 7932375440 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
33 1559023 Trần Tuấn Khôi Nam 16/05/1997 7931205163 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
34 1559024 Lê Tuấn Kiệt Nam 29/10/1997 7938047495 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
35 1559025 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt Nam 22/08/1997 8322975861 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
36 1559026 Phạm Sỹ Lâm Nam 27/06/1997 7938047494 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
37 1559027 Phạm Khắc Liêm Nam 24/10/1997 7938648186 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
38 1559029 Lâm Thái Thành Long Nam 01/03/1997 7933775036 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
39 1559030 Đặng Lê Trọng Luật Nam 02/08/1997 7934105314 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 425 Kinh Dương Vương - P. An Lạc - Q. Bình Tân
40 1559031 Vũ Quang Minh Nam 31/05/1997 7928418905 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
41 1559032 Trần Phước Nhân Nam 16/01/1997 8925095241 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
42 1559033 Hồ Minh Nhật Nam 08/03/1997 7930496219 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
43 1559035 Phan Quang Thịnh Nam 30/06/1997 6822976193 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước) 829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11
44 1559037 Nguyễn Đình Thông Nam 18/01/1996 7932981726 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I 338 Hai Bà Trưng - Phường Tân Định - Quận 1
45 1559038 Dương Gia Thuấn Nam 06/06/1997 7933619375 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
46 1559040 Nguyễn Đức Trọng Nam 18/05/1994 7938837874 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
47 1659001 Nguyễn Đào Phước An Nam 30/11/1996 8023510401 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
48 1659002 Trần Bảo Anh Nam 11/12/1996 8925203775 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
49 1659003 Phạm Vương Thiện Anh Nam 17/07/1991 7930428877 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
50 1659004 Mai Thanh Bình Nam 09/03/1998 7938648185 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
51 1659005 Phạm Công Danh Nam 16/12/1997 7932546081 Bệnh viện An Bình 146 An Bình - Phường 7 - Quận 5
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52 1659007 Võ Quang Duy Nam 19/02/1998 8223931664 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
53 1659009 Tô Kỳ Hải Nam 08/11/1998 7938837872 Bệnh viện Quận 10 571 Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10
54 1659011 Lê Minh Hiếu Nam 25/01/1998 7932668312 Bệnh viện Quận 11 72 đường số 5 CX Bình Thới - Quận 11
55 1659012 Lê Nguyễn Hân Hoan Nam 19/03/1991 7934328543 Bệnh viện Quận Bình Tân 809 Hương lộ 2 - P.Bình Trị Đông A Quận Bình Tân
56 1659013 Trần Lê Hưng Nam 12/05/1997 7932850999 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7
57 1659014 Nguyễn Hưng Nam 17/03/1996 7931803653 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
58 1659015 Trần Đức Huy Nam 04/12/1998 7934736421 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
59 1659016 Lâm Thái Gia Huy Nam 12/02/1998 7933775035 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
60 1659017 Lâm Ái Jin Nữ 17/02/1998 7938047493 Bệnh viện Quận 11 72 đường số 5 CX Bình Thới - Quận 11
61 1659019 Nguyễn Tùng Lâm Nam 25/11/1998 7938837871 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
62 1659020 Nguyễn Đăng Gia Lộc Nam 09/04/1998 7938047501 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
63 1659021 Ngô Tá Hoàng Minh Nam 06/01/1997 7932288855 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
64 1659022 Hàn Tô Hoàng Nam Nam 30/07/1998 7930564078 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
65 1659023 Nguyễn Hoàng Nam Nam 26/10/1998 7934332678 Bệnh viện Quận 6 Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6
66 1659024 Nguyễn Hoàng Nam Nam 10/02/1998 7932156359 Bệnh viện Quận 2 130 Lê Văn Thịnh - P. Bình Trưng Tây - Quận 2
67 1659026 Nguyễn Minh Quân Nam 10/05/1998 7930056342 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
68 1659027 Phạm Xuân Sơn Nam 13/09/1998 7932004857 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II 68 Nguyễn Duy Hiệu - P.Thảo Điền - Quận 2
69 1659028 Nguyễn Quốc Thiên Nam 09/10/1998 7932353718 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
70 1659029 Trần Hưng Thịnh Nam 20/01/1998 7938648184 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
71 1659033 Nguyễn Quốc Tú Nam 08/10/1998 6621863670 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I 270 Lý Thường Kiệt - P.14 - Quận 10
72 1659034 Đỗ Thiên Ý Nam 20/02/1998 7938047500 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 - Cty TNHH TTYK Phước An) 686 đường 3/2 - P.4 - Quận 10
73 1759001 PHẠM THIÊN AN Nam 04/12/1998 7526626061 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
74 1759002 TRẦN NGỌC BẢO Nam 08/08/1999 6822322458 Bệnh viện Quận Bình Tân 809 Hương lộ 2 - P.Bình Trị Đông A Quận Bình Tân
75 1759003 Hoàng Nguyễn Phúc Nguyên Chương Nam 16/01/1999 7931354898 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
76 1759004 NGUYỄN THANH DANH Nam 06/11/1998 7935217645 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
77 1759008 LÊ PHI HOÀNG Nam 30/05/1995 7938072520 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
78 1759009 BÙI KHÁNH HƯNG Nam 27/10/1999 7938072534 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
79 1759010 TRẦN ĐÌNH HƯNG Nam 01/03/1999 7932596085 Bệnh viện Quận 10 571 Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10
80 1759011 TRẦN KIÊN HƯNG Nam 30/03/1999 7938072515 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
81 1759013 HÀ ĐÌNH ĐỨC HUY Nam 09/04/1999 7928453474 Bệnh viện Quận 12 111 Tân Chánh Hiệp - Quận 12
82 1759014 BÙI HỨA XUÂN HUY Nam 24/05/1999 7938072521 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
83 1759015 ĐẶNG LÊ QUỐC KHANG Nam 18/11/1999 7523130646 Bệnh viện Quận Tân Phú 609-611 Âu Cơ - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú
84 1759016 PHẠM ĐỨC QUỐC KHÁNH Nam 01/09/1999 7938072518 Bệnh viện Công An Thành phố Hồ Chí Minh 126 Hải Thượng Lãng Ông - P10 - Quận 5
85 1759017 VÕ TIẾN KHOA Nam 03/09/1999 8622437688 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
86 1759018 NGUYỄN TIẾN KHOA Nam 22/09/1999 7932908057 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
87 1759019 VŨ TRUNG KIÊN Nam 03/10/1999 7930615963 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
88 1759021 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 26/02/1997 7938072528 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 274 Nguyễn Trọng Tuyển - P. 8 - Quận Phú Nhuận
89 1759022 NGUYỄN ĐÌNH LỘC Nam 15/08/1999 7928252668 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi - Phường Bến Thành - Quận 1
90 1759025 VŨ ĐỨC MINH Nam 01/07/1999 7928249384 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
91 1759026 NGUYỄN LÊ MINH Nam 01/07/1999 7938072517 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7
92 1759027 VÕ NGỌC NGUYỄN MINH Nam 09/08/1999 5620100420 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
93 1759028 BÙI MINH NHẬT Nam 16/10/1999 7933170839 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
94 1759030 LÊ HOÀNG PHÚC Nam 27/07/1999 7932688370 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
95 1759031 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nữ 30/09/1999 7937810806 Bệnh viện 175 786 Nguyễn Kiệm - P.3 - Q. Gò vấp
96 1759033 NGUYỄN DUY QUANG Nam 26/04/1999 8223994097 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
97 1759034 ĐOÀN ĐAN SƠN Nam 14/12/1999 5621344056 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
98 1759036 NGUYỄN TRUNG THỊNH Nam 02/07/1999 7938072529 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
99 1759037 NGUYỄN TIẾN THỊNH Nam 11/110/1999 7937651730 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 425 Kinh Dương Vương - P. An Lạc - Q. Bình Tân
100 1759039 HUỲNH XUÂN TÍN Nam 17/08/1999 7221870269 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
101 1759040 VƯƠNG TRUNG TÍN Nam 11/03/1999 7932575241 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
102 1759041 ĐẶNG HUYỀN TRÂN Nữ 17/05/1999 7934724385 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7
103 1759042 VŨ NGỌC KHÁNH TRANG Nữ 31/03/1999 7931861049 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
104 1759043 ĐẶNG TRỌNG TRÌNH Nam 01/07/1999 7930582711 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
105 1759045 NGUYỄN QUỐC MINH TRỰC Nam 13/10/1999 7938072526 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 274 Nguyễn Trọng Tuyển - P. 8 - Quận Phú Nhuận
106 1759046 DIỆP HẢI TRIỀU Nam 12/09/1999 7938072525 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
107 1859013 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG Nữ 13/08/1999 7934763788 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7
108 1558001 Trần Bình Nguyên Bách Nam 06/06/1997 7930054105 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
109 1558002 Nguyễn Uyên Chi Nữ 05/11/1997 7931926878 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
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110 1558003 Lê Hoài Đức Nam 27/05/1990 4022362121 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
111 1558004 Võ Trường Dương Nam 15/09/1997 7938648173 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình
112 1558005 Lê Ngọc Hiền Nữ 23/06/1997 7938020040 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
113 1558008 Phạm Lê Trung Hiếu Nam 23/11/1997 7928262285 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
114 1558009 Trương Lê Thế Hòa Nữ 11/03/1996 7932598641 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
115 1558011 Dương Đăng Khoa Nam 17/09/1996 7932813314 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
116 1558013 Nguyễn Gia Kỳ Nữ 17/06/1997 7526683904 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
117 1558014 Vũ Thị Ngọc Lợi Nữ 15/05/1997 7933077899 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
118 1558015 Nguyễn Bảo Long Nam 03/10/1997 7932418686 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
119 1558016 Thi Tú Mi Nữ 13/09/1997 7928323627 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I 338 Hai Bà Trưng - Phường Tân Định - Quận 1
120 1558017 Nguyễn Châu Phương Minh Nữ 25/03/1997 7930517744 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh
121 1558018 Vũ Bảo Ngọc Nữ 19/08/1997 5621592532 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
122 1558019 Cao Bội Ngọc Nữ 14/06/1997 8723769570 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
123 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật Nam 09/12/1997 7932678358 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
124 1558021 Nhan Tiến Phát Nam 07/03/1997 7930492156 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
125 1558022 Dương Ngọc Phát Nam 13/03/1997 7938047486 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
126 1558023 Đặng Hồng Phi Nam 29/07/1997 #N/A Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
127 1558026 Trương Ngọc Phương Quỳnh Nữ 10/07/1997 7933775040 Bệnh viện An Bình 146 An Bình - Phường 7 - Quận 5
128 1558028 Trương Phan Minh Tâm Nam 22/03/1994 7938648172 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
129 1558029 Phan Thị Thành Tâm Nữ 25/12/1996 7722637317 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
130 1558030 Mạc Thiên Tân Nam 21/12/1997 7928306814 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
131 1558031 Nguyễn Phước Quỳnh Thư Nữ 13/11/1997 7938047485 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
132 1558032 Trần Thảo Anh Thư Nữ 13/05/1997 7930797286 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
133 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 19/06/1997 7930779491 Bệnh viện Quận Tân Phú 609-611 Âu Cơ - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú
134 1558034 Trịnh Lê Hòa Thuận Nam 01/01/1997 7938047484 Bệnh viện Thống Nhất 01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình
135 1558035 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 08/05/1997 7938047576 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
136 1558036 Nguyễn Hoàng Phương Thy Nữ 25/10/1997 7937584383 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
137 1558037 Trương Trần Tín Nam 14/12/1996 6021353577 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
138 1558041 Phạm Hoàng Minh Tú Nữ 16/04/1997 7938648182 Bệnh viện Quận 6 Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6
139 1558042 Trần Ngọc Tuyền Nữ 27/03/1997 8721772177 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
140 1558044 Nguyễn Như Ý Nữ 08/09/1997 7932878710 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
141 1558045 Đào Ngọc Như Ý Nữ 14/07/1997 8023510400 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
142 1558047 Nguyễn Thảo Lan Chi Nữ 31/10/1997 7938047483 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
143 1658001 Đào Vũ Phi Anh Nữ 21/10/1998 7938047482 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10
144 1658002 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 03/03/1998 7523735125 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
145 1658003 Nguyễn Quốc Dũng Nam 21/10/1998 6021548088 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh
146 1658004 Nguyễn Hoài Duy Nam 02/12/1998 7938047575 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
147 1658006 Lê Thanh Hồng Nữ 22/04/1998 7936108570 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8
148 1658007 Nguyễn Quang Khải Nam 26/12/1997 #N/A Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
149 1658008 Lê Nguyễn Anh Khuê Nam 03/11/1998 7928223911 Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II 29A Cao Bá Nhạ - Quận 1
150 1658009 Đỗ Yến Linh Nữ 22/08/1998 7933175556 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5
151 1658011 Trần Lâm Thùy Linh Nữ 19/08/1998 6421512000 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh
152 1658012 Lê Hồ Minh Mẫn Nam 03/08/1997 6021251288 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
153 1658013 Võ Tú Minh Nữ 26/10/1997 7930971887 Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10
154 1658014 Nguyễn Đặng Thu Ngân Nữ 13/08/1998 7938648180 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7

155 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân Nữ 28/12/1998 7932303781
Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn - TT 

khám bệnh số 2)
132-134 Lý Thái Tổ - Phường 2 - Quận 3

156 1658017 Nguyễn Phúc Minh Quân Nam 28/09/1998 7929787029 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
157 1658018 Nguyễn Thái Sơn Nam 26/04/1998 7929592369 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí - KP 1- Linh Trung - Quận Thủ Đức
158 1658019 Huỳnh Nguyễn Yến Thanh Nữ 29/09/1996 7938047481 Bệnh viện Quận 6 Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6
159 1658020 Vương Nguyễn Hoàng Trang Nữ 07/05/1998 7932136045 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II 68 Nguyễn Duy Hiệu - P.Thảo Điền - Quận 2
160 1658021 Nguyễn Trịnh Kiên Trường Nam 11/07/1998 7938047480 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
161 1658022 Hồ Trần Khuê Tú Nữ 10/07/1998 7932760468 Bệnh viện Quận 11 72 đường số 5 CX Bình Thới - Quận 11
162 1658023 Tạ Minh Tuấn Nam 06/10/1998 7929969075 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh
163 1658025 Đinh Viết Minh Nam 08/09/1997 7938047492 Bệnh viện 30/4 09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5
164 1758001 PHẠM LAN ANH Nữ 02/12/1999 7934836787 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
165 1758002 VÕ NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 29/04/1995 7932409438 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
166 1758004 TRẦN THÁI VÂN ANH Nữ 31/05/1999 8023470918 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I 270 Lý Thường Kiệt - P.14 - Quận 10
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167 1758005 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH Nữ 18/03/1999 8322062633 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
168 1758007 HUỲNH ĐỨC NGỌC DIỆP Nữ 29/11/1999 7932310860 Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10
169 1758008 LÊ HỒ MINH DUY Nam 05/03/1999 7938072524 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
170 1758010 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 24/02/1999 7523190571 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
171 1758011 TĂNG DU LINH Nữ 26/07/1999 7933411134 Bệnh viện nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10
172 1758012 VÕ THỊ BÍCH LOAN Nữ 17/06/1999 7931633967 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
173 1758013 TRẦN QUANG MINH Nam 26/06/1999 7932996983 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
174 1758014 THIỀM LÊ TRÀ MINH Nữ 23/07/1999 8023470919 Bệnh viện 7A 466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
175 1758016 LÊ THÁI TOÀN Nam 15/10/1999 7931815475 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
176 1758017 TRẦN DIỄM TÚ Nữ 22/01/1999 7938072523 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh
177 1758018 NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN Nam 25/08/1999 6821593939 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
178 1758020 PHẠM NGỌC THANH THẢO Nữ 05/05/1999 7932404286 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
179 1758022 BÙI MINH TRÍ Nam 17/10/1999 7938072522 Bệnh viện Quận 4 63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4
180 1758023 VŨ NGỌC MINH TRUNG Nam 30/08/1999 7938072536 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi- Phường 8 - Quận 5
181 1758024 LÊ NGUYỄN THÚY VY Nữ 14/06/1999 8322977389 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5
182 1758025 PHẠM KHÁNH VY Nữ 11/06/1999 7938072531 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận
183 1758026 NGUYỄN THẢO VY Nữ 01/09/1999 7938072530 Bệnh viện Quận 3 114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3
184 1758030 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG ANH Nữ 02/12/1999 #N/A Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II 29A Cao Bá Nhạ - Quận 1


